
1. Học phần:   QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG 

    (BANK MANAGEMENT) 

2. Mã học phần:   BAN3005   

3. Ngành:     Quản trị kinh doanh  

4. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ. 

5. Mục đích học phần: 

Học phần quản trị ngân hàng cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng 

cơ bản trong việc đánh giá và ra quyết định trong các ngân hàng thương mại. Để đạt 

được các cơ sở khoa học trong việc ra quyết định, học phần tập trung vào những vấn 

đề cốt lõi của quản trị hoạt động ngân hàng bao gồm: quản trị rủi ro lãi suất; quản trị 

nguồn vốn; quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro tín dụng. Ngoài ra, học phần cũng 

cung cấp cho người học kỹ năng phân tích, đánh giá thu nhập, chi phí, lợi nhuận và rủi 

ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

6. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã CĐR 

học phần 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Mô tả được cách thức đánh giá hoạt động kinh doanh, kỹ thuật đo 

lường rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản của NHTM.  

2 CLO2 Xác định được chi phí huy động vốn của NHTM. 

3 CLO3 
Phân tích được thu nhập phi lãi, chi phí phi lãi và năng lực sinh lời 

của NHTM.  

4 CLO4 
Đánh giá được các kế hoạch quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, 

rủi ro thanh khoản của NHTM. 

5 CLO5 Có kỹ năng làm việc độc lập và cộng tác, làm việc nhóm. 

6 CLO6 Có kỹ năng bình luận, thuyết trình trước đám đông. 

 

 

 

 

 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1         X    

CLO2             

CLO3             

CLO4             

CLO5             

CLO6             

Tổng hợp theo học 

phần 
        X    

7. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Nắm vững các nội dung lý thuyết trước khi lên lớp. 

- Chuẩn bị bài tập nhóm và thuyết trình, trao đổi tại lớp. 

8. Tài liệu học tập 

8.1  Giáo trình 

TL1. Bank Management, Koch/ Macdonald/ Edwards / Duran, (2014). 

8.2 Tài liệu tham khảo 

TK1. Bank Management & Financial Services 9e, Rose, (2013). 

TK2. Financial Institutions Management: Risk, Saunders,(2014). 

TK3. Commercial Bank Management, Dutta, (2013). 

TK4. Financial Institutions Management 3e, Lange, (2012). 

TK5. Banking systems / Center for Financial Training., Center of financial 

training, (2010). 

TK6. Banking Secrecy and Offshore Financial Centers, Mary Alice Young, 

(2012). 

TK7. Banking Systems in the Crisis, Edited by Suzanne J. Konzelmann and Marc 

Fovargue-Davies, (2012). 

9 Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

10 Nội dung chi tiết học phần 

 

  



 

  CHƯƠNG 1 

  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 

   

1.1.  Tổng quan về đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 

 1.1.1 Mục tiêu đánh giá  

 1.1.2 Phương pháp sử dụng 

 1.1.3 Cơ sở thông tin 

1.2.  Các báo cáo tài chính của NHTM 

 1.2.1 Bảng cân đối kế toán 

 1.2.2 Báo cáo thu nhập 

 1.2.3 Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập 

1.3  Mô hình tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu 

 1.3.1 Phân tích khả năng sinh lời 

 1.3.2 Tỷ lệ chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản 

 1.3.3 Các thành phần chi phí 

1.4  Quản trị thu nhập và chi phí phi lãi 

 1.4.1 Thu nhập phi lãi 

 1.4.2 Chi phí phi lãi 

1.5  Quản trị rủi ro và tỷ lệ sinh lời 

 1.5.1 Rủi ro tín dung 

 1.5.2 Rủi ro thanh khoản 

 1.5.3 Rủi ro thị trường 

 1.5.4 Rủi ro hoạt động 

 1.5.5 Rủi ro pháp luật và thương hiệu 

 1.5.6 Rủi ro vỡ nợ 

 1.5.7 Rủi ro ngoại bảng 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, 4 giáo trình Bank management, Timothy W. Koch, 

Cengage (2014) 

 

 

  CHƯƠNG 2 

  QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 

   

2.1.  Đo lường rủi ro lãi suất sử dụng GAP 

 2.1.1 Phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) truyền thống 

 2.1.2 Nhân tố quyết định độ nhạy cảm lãi suất 

 2.1.3 Nhân tố ảnh hưởng thu nhập lãi ròng 

2.2.  Phân tích sự nhạy cảm/sự thay đổi thu nhập 

 2.2.1 Các bước phân tích sự nhạy cảm thu nhập 



 2.2.2 Thực hiện quyền chọn kèm theo trên tài sản và nợ 

 2.2.3 Quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) và rủi ro thay đổi thu nhập 

2.3.  Đo lường rủi ro lãi suất sử dụng mô hình khe hở vòng đời bình quân  

 2.3.1 Vòng đời bình quân (Duration) 

 2.3.2 Mô hình khe hở vòng đời bình quân 

2.4.  Sử dụng công cụ tài chính phái sinh để quản trị rủi ro lãi suất  

 2.4.1 Hợp đồng tương lai 

 2.4.2 Đầu cơ và phòng ngừa rủi ro 

 2.4.3 Hợp đồng hoán đổi 

 2.4.4 Quyền chọn lãi suất trần và quyền chọn lãi suất sàn 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 7,8,9, giáo trình Bank Management, Timothy W. Koch, 

Cengage (2014) 

 

  CHƯƠNG 3 

  QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN 

   

3.1.  Mối quan hệ giữa yêu cầu thanh khoản, tiền mặt và nguồn vốn 

 3.1.1 Các nguồn vốn của ngân hàng 

 3.1.2 Mối quan hệ giữa yêu cầu thanh khoản, tiền mặt và nguồn vốn 

3.2.  Các loại tiền gửi cá nhân/bán lẻ 

 3.2.1 Tài khoản giao dịch 

 3.2.2 Tài khoản phi giao dịch 

 3.2.3 Ước tính chi phí của tài khoản tiền gửi 

 3.2.4 Tính chi phí bình quân của tài khoản tiền gửi 

3.3.  Các khoản huy động lớn 

 3.3.1 Chứng chỉ tiền gửi mệnh giá lớn (Jumbo CDs) 

 3.3.2 Tài khoản hưu trí 

 3.3.3 Tiền gửi ngoại tệ (Foreign office deposits) 

 3.3.4 Các khoản vay nhanh (Borrowing immediately available funds) 

 3.3.5 Vay từ NHTW 

3.4.  Tiền điện tử và Séc 

 3.4.1 Tiền điện tử 

 3.4.2 Séc 

3.5  Xác định chi phí vốn: Phương pháp chi phí quá khứ bình quân 

 3.5.1 Phương pháp chi phí cận biên 

 3.5.2 Phương pháp chi phí độc lập với nguồn vốn 

 3.5.3 Phương pháp chi phí biên bình quân của tổng vốn 

3.6  Nguồn vốn và rủi ro hoạt động ngân hàng 

 3.6.1 Nguồn vốn: Rủi ro thanh khoản 

 3.6.2 Nguồn vốn: Rủi ro lãi suất 



 3.6.3 Nguồn vốn: Rủi ro tín dụng và rủi ro vốn 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 10, giáo trình Bank Management, Timothy W. Koch, 

Cengage (2014) 

 

  CHƯƠNG 4 

  QUẢN TRỊ THANH KHOẢN 

   

4.1.  Đáp ứng nhu cầu thanh khoản 

 4.1.1 Nắm giữ tài sản thanh khoản 

 4.1.2 Vay các tài sản thanh khoản 

 4.1.3 Các mục tiêu của quản trị tiền mặt 

4.2  Các yêu cầu về dự trữ bắt buộc 

 4.2.1 Dự trữ bắt buộc và chính sách tiền tệ 

 4.2.2 Tác động của TK Sweep lên TK dự trữ bắt buộc 

 4.2.3 Đáp ứng các yêu cầu dự trữ bắt buộc 

4.3.  Hoạch định thanh khoản 

 4.3.1 Hoạch định thanh khoản ngắn hạn 

 4.3.2 Thanh khoản và khả năng sinh lời 

 4.3.3 Mối quan hệ giữa thanh khoản, rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất 

4.4  Đo lường rủi ro thanh khoản truyền thống 

 4.4.1 Đo lường Tài sản thanh khoản 

 4.4.2 Đo lường Nợ thanh khoản 

4.5  Hoạch định thanh khoản dài hạn 

 4.5.1 Hoạch định thanh khoản dài hạn 

 4.5.2 Xem xét lựa chọn nguồn thanh khoản 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 11, giáo trình Bank Management, Timothy W. Koch, 

Cengage (2014) 

 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG  

   

5.1.  Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng 

 5.1.1 Đặc trưng của người đi vay và chất lượng của nguồn dữ liệu 

 5.1.2 Thủ tục cho vay 

 5.1.3 Xác định nhu cầu vay vốn 

 5.1.4 Nguồn trả nợ thứ nhất và thời gian trả nợ 

 5.1.5 Nguồn trả nợ thứ hai: Tài sản đảm bảo 

5.2.  Cho vay thương mại (Commercial Loan) 

 5.2.1 Đánh giá yêu cầu vay 



 5.2.2 Ví dụ ứng dụng  

5.3.  Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay thương mại 

 5.3.1 Bán nợ 

 5.3.2 Công cụ phái sinh tín dụng 

5.4.  Cho vay tiêu dung 

 5.4.1 Các hình thức cho vay tiêu dung 

 5.4.2 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dung: Ví dụ 

 5.4.3 Lợi nhuận và rủi ro trong cho vay tiêu dung 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 14, 15 giáo trình Bank Management, Timothy W. Koch, 

Cengage (2014) 

 

11 Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 
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1 
Phân tích hoạt động kinh doanh 

ngân hàng 

X  X   X X 

2 Quản trị rủi ro lãi suất X   X  X X 

3 Quản trị nguồn vốn X X  X  X X 

4 Quản trị thanh khoản X   X X X 

5 Quản trị rủi ro tín dụng X   X  X X 

 



12 Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 

STT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 
Nhóm phương 

pháp 

C
L

O
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C
L

O
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L

O
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O
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C
L

O
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C
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1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1 X X X X   

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X   

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1       

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2 X X X X X X 

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2       

6 TLM6 Học theo tình huống  Case Study 2 X X X X   

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2       

8 TLM8 Trò chơi 
 Game/Oral 

presentation 
2     

X X 

9 TLM9 Thực tập, thực tế  Field Trip 2       

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3     X X 

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3 X X X X X X 

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3 X X X X X X 

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4 X X X X   

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 
 Research Project/ 

Independent Study  
4     

  

15 TLM15 Học trực tuyến TBA 5       

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assignment 6 X X X X X X 

17 TLM17 Khác   7       



13 Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ Phương pháp 

 đánh giá 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng số 

1 Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng 6 3 9 TLM 2, TLM 6, TLM 7, TLM 10 

2 Quản trị rủi ro lãi suất 7 2 9 TLM2 , TLM6, TLM7, AM10 

3 Quản trị nguồn vốn 6 3 9 TLM2, TLM6, TLM7, TLM10 

4 Quản trị thanh khoản 6 3 9 TLM2, TLM6, TLM7, TLM10 

5 Quản trị rủi ro tín dụng 7 2 9 TLM2, TLM6, TLM7, TLM10 

 Tổng 32 13 45 TLM2, TLM6, TLM7, TLM10 

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2 



14 Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L
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O
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C
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1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1       

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assingment 1 X X X X  X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentation 1       

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2       

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2       

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X   

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm Multiple choice exam 2 X X X X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2       

9 AM9 Báo cáo Written Report 2       

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentation 3 X X X X X X 

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm Teamwork Assessment 3       

12 AM12 Báo cáo khóa luận Graduation Thesis/ Report 3       

13 AM13 Khác  4       

 

 



15 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1
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O
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C
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O
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C
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O
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C
L

O
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1 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14 Toàn bộ AM2 20% X X X X X X 

2 3,6,9,12,15 Toàn bộ AM10 20% X X X X X X 

3  Theo lịch Toàn bộ AM6, AM7 60% X X X X   

Tổng cộng 100%       

   

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 

 


